Phụ lục 9a
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-CĐĐS ngày …, tháng …, năm 20… của Hiệu trưởng)
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	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT


	 

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
NĂM ………
 

 

 

 

Hà Nội, tháng….. năm……


 
CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1  Thông tin chung về Trường
2  Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của Trường
3  Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường
4  Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của Trường
5  Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG
1  Đặt vấn đề
2   Tổng quan chung
2.1  Căn cứ tự đánh giá
2.2  Mục đích tự đánh giá
2.3  Yêu cầu tự đánh giá
2.4  Phương pháp tự đánh giá
2.5  Các bước tiến hành tự đánh giá
3  Tự đánh giá
3.1  Tổng hợp kết quả tự đánh giá
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn,
(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	 
	Đạt/Không đạt tiêu chuẩn kiểm định

	
	Tổng điểm
	 
	 

	1
	Tiêu chí 1:…………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 1:………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 2:………………
	 
	 

	
	………………
	 
	 

	2
	Tiêu chí 2:…………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 1:………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 2:………………
	 
	 

	
	………….
	 
	 


 3.2  Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

TIÊU CHÍ <N>:... <Nội dung tiêu chí N>...
Đánh giá tổng quát tiêu chí N:
Mở đầu (ngắn gọn): <phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của Trường, phản ánh về các tiêu chuẩn trong tiêu chí N>.
* Những điểm mạnh: <tóm tắt điểm mạnh dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>
* Những, tồn tại: <tóm tắt tồn tại dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: <tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại của tiêu chí N>.
Điểm đánh giá tiêu chí N
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí N
	...

	Tiêu chuẩn 1
	...

	Tiêu chuẩn 2
	...

	….
	...


Tiêu chuẩn 1:...<Nội dung tiêu chuẩn 1, tiêu chí N>...
Mô tả, phân tích, nhận định: …………………………………….

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí N:... điểm
Tiêu chuẩn 2:...<Nội dung tiêu chuẩn 2, tiêu chí N>...
(Trình bày tương tự tiêu chuẩn 1, tiêu chí N)
………….
Tiêu chuẩn j:...<Nội dung tiêu chuẩn j, tiêu chí N>...
(Trình bày tương tự tiêu chuẩn 1, tiêu chí N)
PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG
	Tiêu chí
	Các điểm tồn tại chính năm …
	Kế hoạch nâng cao chất lượng Trường năm …

	Tiêu chí …
	
	

	
	
	


PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất

2. Kiến nghị
	
	Hà Nội, ngày .... tháng 12 năm 20...
CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG NĂM ...
HIỆU TRƯỞNG

(kí, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC
1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng (hoặc Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng)
2. Kế hoạch tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3. Bảng mã minh chứng
 

BẢNG MÃ MINH CHỨNG
	STT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	1
	1
	1
	1.1.01
	 
	 

	2
	 
	 
	1.1.02
	 
	 

	3
	 
	 
	…
	 
	 

	4
	1
	2
	1.2.01
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	(Ví dụ 1.1.02)
	 

	6
	 
	 
	1.2.02
	 
	 

	8
	 
	 
	…
	 
	 


(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn và số lượng minh chứng của đơn vị)
Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ: Trích yếu nội dung; Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thẩm quyền ký ban hành).
Phụ lục 9b
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-CĐĐS ngày …, tháng …, năm 20… của Hiệu trưởng)
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	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT



	 

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ… TRÌNH ĐỘ…
NĂM ………
 

 

 

 

Hà Nội, tháng….. năm……


CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GDNN, KHOA/ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp
2. Thông tin khái quát về Khoa/Đơn vị phụ trách chương trình đào tạo

3. Thông tin về Chương trình đào tạo

PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1  Tổng quan chung
1.1  Căn cứ tự đánh giá
1.2  Mục đích tự đánh giá
1.3  Yêu cầu tự đánh giá
1.4  Phương pháp tự đánh giá
1.5  Các bước tiến hành tự đánh giá
2  Tự đánh giá
2.1  Tổng hợp kết quả tự đánh giá
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn,
(ghi đầu đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chương trình đào tạo

	
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	 
	Đạt/Không đạt tiêu chuẩn kiểm định

	
	Tổng điểm
	 
	 

	1
	Tiêu chí 1:…………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 1:…………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 2:…………………
	 
	 

	
	…………
	 
	 

	2
	Tiêu chí 2:…………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 1:…………………
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn 2:…………………
	 
	 

	
	………….
	 
	 

	…
	<Các Tiêu chí 3,….N trình bày tương tự như Tiêu chí 1, Tiêu chí 2>
	 
	 


2.2  Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
TIÊU CHÍ <N>:... <Nội dung tiêu chí N>...
Đánh giá tổng quát tiêu chí N:
Mở đầu (ngắn gọn): <phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh về các tiêu chuẩn trong tiêu chí N>.
* Những điểm mạnh: <tóm tắt điểm mạnh dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>
* Những tồn tại: <tóm tắt tồn tại dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: <tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại của tiêu chí N>.
Điểm đánh giá tiêu chí N
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí N
	...

	Tiêu chuẩn 1
	...

	Tiêu chuẩn 2
	...

	….
	...

	Tiêu chuẩn j
	...


Tiêu chuẩn 1:...<Nội dung tiêu chuẩn 1, tiêu chí N>...
Mô tả, phân tích, nhận định: …………………………………….

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí N:... điểm
Tiêu chuẩn 2:...<Nội dung tiêu chuẩn 2, tiêu chí N>...
(Trình bày tương tự tiêu chuẩn 1, tiêu chí N)
………….
Tiêu chuẩn j:...<Nội dung tiêu chuẩn j, tiêu chí N>...
(Trình bày tương tự tiêu chuẩn 1, tiêu chí N)
PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng/Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (hoặc Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng/Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo)
2. Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
3. Bảng mã minh chứng3
 

BẢNG MÃ MINH CHỨNG
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	1
	1
	1
	1.1.01
	 
	 

	2
	 
	 
	1.1.02
	 
	 

	3
	 
	 
	…
	 
	 

	4
	1
	2
	1.2.01
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	(Ví dụ 1.1.02)
	 

	6
	 
	 
	1.2.02
	 
	 

	7
	 
	 
	1.2.03
	 
	 

	8
	 
	 
	…
	 
	 

	9
	1
	j
	1.j.01
	 
	 

	10
	 
	 
	1.j.02
	 
	 

	11
	 
	 
	…
	 
	 


(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn và số lượng minh chứng của đơn vị)
Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ: Trích yếu nội dung; Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thẩm quyền ký ban hành).
